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QUYẾT ĐỊNH  

 Về việc công nhận danh hiệu “Lao động tiên tiến”, “Tập 

thể lao động tiên tiến" năm 2023 

GIÁM ĐỐC SỞ Y TẾ TỈNH BẮC GIANG 

Căn cứ Luật Thi đua Khen thưởng hợp nhất tại văn bản số 16/VBHN-VPQH 

ngày 13/12/2013 của Văn phòng Quốc hội; Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 

31/7/2017 của Chính phủ qui định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, 

khen thưởng;  

Căn cứ Quyết định số 16/2021/QĐ-UBND ngày 18/5/2021 của UBND tỉnh Bắc 

Giang ban hành Quy định quản lý tổ chức bộ máy, biên chế và cán bộ, công chức, 

viên chức, lao động hợp đồng trên địa bàn tỉnh Bắc Giang; Quyết định số 

26/2022/QĐ-UBND ngày 03/8/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang ban hành 

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Y tế tỉnh Bắc Giang; 

Xét đề nghị của Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Tân Yên tại Tờ trình số 

58/TTr-TTYT, ngày 04/12/2023; 

Theo đề nghị của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Ngành Y tế. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Công nhận danh hiệu “Lao động tiên tiến” cho 385 cá nhân và danh 

hiệu “Tập thể lao động tiên tiến” cho 41 tập thể thuộc Trung tâm Y tế huyện Tân 

Yên (có danh sách kèm theo).  

Tiền thưởng cho mỗi "Lao động tiên tiến" là 540.000 đồng và mỗi "Tập thể lao 

động tiên tiến" là 1.440.000 đồng; kinh phí khen thưởng trích từ quỹ thi đua khen 

thưởng của Trung tâm Y tế huyện Tân Yên. 

Điều 2. Quyết định này được thực hiện kể từ ngày ký. Trưởng các phòng thuộc 

Sở Y tế, Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Tân Yên, các tập thể và cá nhân có tên tại 

Điều 1 căn cứ Quyết định thi hành./. 
 

Nơi nhận: 
- Như Điều 2; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Các phòng thuộc Sở; 

- TTYT Tân Yên; 

- Lưu: VT, TCHC. 
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DANH SÁCH CÁ NHÂN, TẬP THỂ 
 Đạt danh hiệu "Lao động tiên tiến", "Tập thể lao động tiên tiến" năm 2023 

(Kèm theo Quyết định số       /QĐ-SYT ngày      /12/2023 của Giám đốc Sở Y tế) 

1. Danh sách: 386 cá nhân đạt danh hiệu "Lao động tiên tiến". 

1.1. Khối Trung tâm: 226 người 

STT Họ và tên Chức vụ, đơn vị công tác 

1 Nguyễn Văn Hoàn Giám đốc 

2 Dương Văn Hoan Phó Giám đốc 

3 Hoàng Văn Tuấn Phó Giám đốc 

4 Cao Văn Ninh Trưởng phòng Kế hoạch nghiệp vụ 

5 Trần Lệ Quyên Phó Trưởng phòng Kế hoạch nghiệp vụ 

6 Nguyễn Thị Thanh Vân Viên chức phòng Kế hoạch nghiệp vụ 

7 Trần Thị Hường Viên chức phòng Kế hoạch nghiệp vụ 

8 Nguyễn Thị Lâm Viên chức phòng Kế hoạch nghiệp vụ 

9 Nguyễn Song Tùng Nhân viên hợp đồng phòng Kế hoạch nghiệp vụ 

10 Nguyễn Ngọc Nam Trưởng phòng Tài chính Kế toán 

11 Trần Thị Hồng Phó trưởng phòng Tài chính Kế toán 

12 Lê Thị Nguyệt Viên chức phòng Tài chính Kế toán 

13 Ninh Thị Anh Phó trưởng phòng Tài chính Kế toán 

14 Nguyễn Thị Thái Viên chức phòng Tài chính Kế toán 

15 Dương Thị Huyền Viên chức phòng Tài chính Kế toán 

16 Lại Thị Tuyết Nhung Viên chức phòng Tài chính Kế toán 

17 Nguyễn Thị Phương Thúy Viên chức phòng Tài chính Kế toán 

18 Nguyễn Thùy Linh Viên chức phòng Tài chính Kế toán 

19 Nguyễn Thúy Quỳnh Nhân viên hợp đồng phòng Tài chính Kế toán 

20 Nguyễn Thị Nguyên Nhân viên hợp đồng phòng Tài chính Kế toán 

21 Giáp Ngọc Tiếp Phó trưởng phòng Tổ chức Hành chính 

22 Nguyễn Tiến Thọ Phó trưởng phòng Tổ chức Hành chính 

23 Vũ Thị Thanh Huyền Viên chức, phòng Tổ chức Hành chính 

24 Nguyễn Thị Ngọc Mai Viên chức, phòng Tổ chức Hành chính 

25 Hoàng Thị Thảo Viên chức, phòng Tổ chức Hành chính 

26 Nguyễn Văn Thức Nhân viên hợp đồng, phòng Tổ chức Hành chính 

27 Nguyễn Trung Dũng Nhân viên hợp đồng, phòng Tổ chức Hành chính 
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STT Họ và tên Chức vụ, đơn vị công tác 

28 Nguyễn Đình Phan Nhân viên hợp đồng, phòng Tổ chức Hành chính 

29 Nguyễn Văn Chí Nhân viên hợp đồng, phòng Tổ chức Hành chính 

30 Lê Hồng Khánh Trưởng phòng Điều dưỡng-Quản lý chắt lượng 

31 Dương Ngọc Hiếu Phó Trưởng phòng Điều dưỡng-Quản lý chắt lượng 

32 Nguyễn Thị Xuyến Viên chức, phòng Điều dưỡng-Quản lý chắt lượng 

33 Nguyễn Thị Yến Viên chức, phòng Điều dưỡng-Quản lý chắt lượng 

34 Ngô Thị Nhung Viên chức, phòng Điều dưỡng-Quản lý chắt lượng 

35 Nguyễn Thị Thanh Tâm Viên chức, phòng Điều dưỡng-Quản lý chắt lượng 

36 Nguyễn Thị Mai Trưởng phòng Dân số & Truyền thông 

37 Đặng Thị Tươi Viên chức  phòng Dân số & Truyền thông 

38 Trần Thị  Phúc Viên chức  phòng Dân số & Truyền thông 

39 Mai Thị Nhung Viên chức  phòng Dân số & Truyền thông 

40  Nguyễn Thị Quỳnh Trưởng khoa Y học cổ truyền-Phục hồi chức năng 

41   Nguyễn Thị  Thanh Mai Viên chức,  khoa Y học cổ truyền-Phục hồi chức năng 

42  Nguyễn Đức Xuân Viên chức,  khoa Y học cổ truyền-Phục hồi chức năng 

43  Nguyễn Văn Long VC,  khoa Y học cổ truyền-Phục hồi chức năng 

44  Giáp Thị Tươi Viên chức,  khoa Y học cổ truyền-Phục hồi chức năng 

45   Nguyễn Thị Hương Viên chức,  khoa Y học cổ truyền-Phục hồi chức năng 

46   Dương Thị Thuý Vân Viên chức,  khoa Y học cổ truyền-Phục hồi chức năng 

47   Thân Thị Hệ Viên chức,  khoa Y học cổ truyền-Phục hồi chức năng 

48   Nguyễn Thị Quyên Viên chức,  khoa Y học cổ truyền-Phục hồi chức năng 

49   Lê Hồng Quảng Viên chức,  khoa Y học cổ truyền-Phục hồi chức năng 

50  Nguyễn Thị Thơm Viên chức,  khoa Y học cổ truyền-Phục hồi chức năng 

51   Hoàng Công Cường Viên chức,  khoa Y học cổ truyền-Phục hồi chức năng 

52  Ngô Duy Vũ Viên chức,  khoa Y học cổ truyền-Phục hồi chức năng 

53  Tạ Thanh Tú Nhân viên hợp đồng khoa Y học cổ truyền-PHCN 

54 Giáp Thị Yến Nga 
Trưởng khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn. Trung tâm Y tế 

huyện Tân Yên 

55 Nguyễn Thu Hà 
Điều dưỡng trưởng khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn. Trung 

tâm Y tế huyện Tân Yên 

56 Phạm Thị Mai Nhân viên, khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn 

57 Nguyễn Thị Thuý Nhân viên, khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn 
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STT Họ và tên Chức vụ, đơn vị công tác 

58 Nguyễn Thị Nhung Nhân viên, khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn 

59 Ngô Thị Bẩy Nhân viên, khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn 

60 Nguyễn Thị Hường Nhân viên, khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn 

61 Nguyễn Thị Huyền Trưởng khoa Nội 

62 Nguyễn Thị Vân Nhân viên hợp đồng khoa Nội 

63 Nguyễn Thị Giang Nhân viên hợp đồng khoa Nội 

64 Nguyễn Thị Thu Hường Nhân viên hợp đồng khoa Nội 

65 Vi Thị Giang Nhân viên hợp đồng khoa Nội 

66 Nguyễn Thị Bắc Điều dưỡng trưởng khoa Nội 

67 Nguyễn Thị Thanh Nhàn Viên chức khoa Nội 

68 Phạm Thị Thanh Viên chức khoa Nội 

69 Nguyễn Thị Hải Sơn Viên chức khoa Nội 

70 Dương Thị Hương Viên chức khoa Nội 

71 Nguyễn Ngọc Kiểm Viên chức khoa Nội 

72 Giáp Thị Thu Trang Viên chức khoa Nội 

73 Trịnh Thị Phượng Viên chức khoa Nội 

74 Nguyễn Thị Vị Viên chức khoa Nội 

75 Nguyễn Thị Khương Viên chức khoa Nội 

76 Nguyễn Văn Nhất Viên chức khoa Nội 

77 Nguyễn Ngọc Long Trưởng khoa Kiểm soát dịch bệnh HIV/AIDS 

78 Hoàng Văn Cường Viên chức khoa Kiểm soát dịch bệnh HIV/AIDS 

79 Nguyễn Thị Vân Viên chức khoa Kiểm soát dịch bệnh HIV/AIDS 

80 Nguyễn Thị Toàn Viên chức khoa Kiểm soát dịch bệnh HIV/AIDS 

81 Lê Thị Phương Viên chức khoa Kiểm soát dịch bệnh HIV/AIDS 

82 Đinh Thị Hương Giang Viên chức khoa Kiểm soát dịch bệnh HIV/AIDS 

83 Trần Thị Giang Viên chức khoa Kiểm soát dịch bệnh HIV/AIDS 

84 Trần Thị Thùy Dương Viên chức khoa Kiểm soát dịch bệnh HIV/AIDS 

85 Giáp Văn Đệ Trưởng khoa An toàn thực phẩm 

86 Hoàng Việt Hùng Viên chức khoa An toàn thực phẩm 

87 Lê Thị Minh Tâm Viên chức khoa An toàn thực phẩm 

88 Nguyễn Thị Minh Viên chức khoa An toàn thực phẩm 
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STT Họ và tên Chức vụ, đơn vị công tác 

89 Lê Thị Hải Hậu Trưởng khoa Nhi 

90 Ngô Văn Nga Phó Trưởng khoa Nhi 

91 Vũ Thị Tú Viên chức khoa Nhi 

92 Thân Thị Hằng Viên chức khoa Nhi 

93 Dương Thị Nga Viên chức khoa Nhi 

94 Lý Thị Châm Viên chức khoa Nhi 

95 Đặng Thị Hoa Điều dưỡng trưởng khoa Nhi 

96 Nguyễn Thị Quỳnh Nga Viên chức khoa Nhi 

97 Trần Thị Dung Viên chức khoa Nhi 

98 Ngô Thị Quỳnh Viên chức khoa Nhi 

99 Hoàng Thị Hằng Viên chức khoa Nhi 

100 Hoàng Thị Yên Viên chức khoa Nhi 

101 Trần Văn Nguyên Trưởng khoa Ngoại 

102 Nguyễn Văn Luyện Phó trưởng khoa Ngoại 

103 Nguyễn Quốc Khánh Điều dưỡng trưởng khoa Ngoại 

104 Nguyễn Văn Quý Viên chức khoa Ngoại 

105 Phạm Xuân Thắng Viên chức khoa Ngoại 

106 Hoàng Thị Thanh Thủy Viên chức khoa Ngoại 

107 Đỗ Thị Tuyết Oanh Viên chức khoa Ngoại 

108 Nguyễn Thị Phương Viên chức khoa Ngoại 

109 Đoàn Văn Hải Viên chức khoa Ngoại 

110 Đặng Văn Tú Viên chức khoa Ngoại 

111 Phạm Thị Bính Viên chức khoa Ngoại 

112 Nguyễn Trung Hiếu Viên chức khoa Ngoại 

113 Nguyễn Văn Đạt Viên chức khoa Ngoại 

114 Trần Thị Mỹ Duyên Nhân viên hợp đồng khoa Ngoại 

115 Nguyễn Thị Hương Lan Nhân viên hợp đồng khoa Ngoại 

116 Nguyễn Đức Huân Trưởng khoa Phụ sản-Chăm sóc sức khỏe sinh sản 

117 Nguyễn Thị Minh Phó trưởng khoa Phụ sản-Chăm sóc sức khỏe sinh sản 

118 Giáp Thị Quyên Phó trưởng khoa Phụ sản-Chăm sóc sức khỏe sinh sản 

119 Vũ Thị Huệ Viên chức khoa Phụ sản-Chăm sóc sức khỏe sinh sản 
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STT Họ và tên Chức vụ, đơn vị công tác 

120 Lưu Xuân Toàn Viên chức khoa Phụ sản-Chăm sóc sức khỏe sinh sản 

121 Lê Ngọc Hạnh Viên chức khoa Phụ sản-Chăm sóc sức khỏe sinh sản 

122 Nguyễn Thị Hà Viên chức khoa Phụ sản-Chăm sóc sức khỏe sinh sản 

123 Vũ Thị Hà Viên chức khoa Phụ sản-Chăm sóc sức khỏe sinh sản 

124 Phạm Thị Hoàng Hoa Viên chức khoa Phụ sản-Chăm sóc sức khỏe sinh sản 

125 Trần Thị Lành Viên chức khoa Phụ sản-Chăm sóc sức khỏe sinh sản 

126 Dương Thị Nga 
Điều dưỡng trưởng khoa Phụ sản-Chăm sóc sức khỏe sinh 

sản 

127 Hoàng Hải Yến Viên chức khoa Phụ sản-Chăm sóc sức khỏe sinh sản 

128 Lê Thị Yến Viên chức khoa Phụ sản-Chăm sóc sức khỏe sinh sản 

129 Nguyễn Thị Thủy Viên chức khoa Phụ sản-Chăm sóc sức khỏe sinh sản 

130 Đặng Khánh Ly Viên chức khoa Phụ sản-Chăm sóc sức khỏe sinh sản 

131 Nguyễn Thanh Tú Viên chức khoa Phụ sản-Chăm sóc sức khỏe sinh sản 

132 Trần Thương Huyền Viên chức khoa Phụ sản-Chăm sóc sức khỏe sinh sản 

133 Lương Thị Nhon Viên chức khoa Phụ sản-Chăm sóc sức khỏe sinh sản 

134 Nguyễn Thị Thu Hiên Viên chức khoa Phụ sản-Chăm sóc sức khỏe sinh sản 

135 Đoàn Kim Ánh 
Nhân viên hợp đồng khoa Phụ sản-Chăm sóc sức khỏe 

sinh sản 

136 Đoàn Thị Lanh 
Nhân viên hợp đồng khoa Phụ sản-Chăm sóc sức khỏe 

sinh sản 

137 Nguyễn Thị Thúy 
Nhân viên hợp đồng khoa Phụ sản-Chăm sóc sức khỏe 

sinh sản 

138   Nguyễn Văn Phương Trưởng khoa Dược-Vật tư TTBYT 

139   Dương Thúy Quỳnh Phó trưởng khoa Dược-Vật tư TTBYT 

140 Hoàng Thùy Dương Phó trưởng khoa Dược-Vật tư TTBYT 

141 Nguyễn Thị Hường Viên chức khoa Dược-Vật tư TTBYT 

142 Nguyễn Thị Kiều Oanh Viên chức khoa Dược-Vật tư TTBYT 

143 Phạm Thị Thủy Viên chức khoa Dược-Vật tư TTBYT 

144 Nguyễn Thị Nga Viên chức khoa Dược-Vật tư TTBYT 

145 Phạm Thị Nga Viên chức khoa Dược-Vật tư TTBYT 

146 Đào Thị Cẩm Vân Viên chức khoa Dược-Vật tư TTBYT 

147 Trương Thị Thảo Viên chức khoa Dược-Vật tư TTBYT 

148 
Nguyễn Thị Thanh 

Phượng 
Viên chức khoa Dược-Vật tư TTBYT 
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STT Họ và tên Chức vụ, đơn vị công tác 

149 Nguyễn Đắc Đích Trưởng khoa Truyền nhiễm 

150  Nguyễn Thị Huyền Bích Điều dưỡng trưởng khoa Truyền nhiễm 

151 Nguyễn Thị Huệ Viên chức khoa Truyền nhiễm 

152 Dương Thị Thúy Viên chức khoa Truyền nhiễm 

153 Vũ Cao Ngạn Trưởng khoa Cấp cứu-Hồi sức tích cực- Chống độc 

154 Ngô Thị Hương 
Điều dưỡng trưởng khoa Cấp cứu-Hồi sức tích cực- Chống 

độc 

155 Lê Hồng Khanh Phó trưởng khoa Cấp cứu-Hồi sức tích cực- Chống độc 

156 Trần Trung Kiên Phó trưởng khoa Cấp cứu-Hồi sức tích cực- Chống độc 

157 Nguyễn Thị Yến 92 Viên chức khoa Cấp cứu-Hồi sức tích cực- Chống độc 

158 Nguyễn Thị Yến 87 Viên chức khoa Cấp cứu-Hồi sức tích cực- Chống độc 

159 Nguyễn Thị Loan Viên chức khoa Cấp cứu-Hồi sức tích cực- Chống độc 

160 Nguyễn Thị Việt Viên chức khoa Cấp cứu-Hồi sức tích cực- Chống độc 

161 Trần Thị Thanh Nga Viên chức khoa Cấp cứu-Hồi sức tích cực- Chống độc 

162 Giáp Văn Tùng Viên chức khoa Cấp cứu-Hồi sức tích cực- Chống độc 

163 Nguyễn Thái Linh Viên chức khoa Cấp cứu-Hồi sức tích cực- Chống độc 

164 Vũ Tiến Thành 
Nhân viên hợp đồng khoa Cấp cứu-Hồi sức tích cực- 

Chống độc 

165 Phạm Thị Hạnh 
Nhân viên hợp đồng khoa Cấp cứu-Hồi sức tích cực- 

Chống độc 

166 Nguyễn Thành Minh 
Nhân viên hợp đồng khoa Cấp cứu-Hồi sức tích cực- 

Chống độc 

167  Nguyễn Văn Đông 
Trưởng khoa Liên chuyên khoa Mắt-Tai mũi họng-Răng 

hàm mặt 

168 Hoàng Thị Giang 
Điều dưỡng trưởng khoa Liên chuyên khoa Mắt-Tai mũi 

họng-Răng hàm mặt 

169 
 Nguyễn Thị Thanh 

Hường   

Viên chức khoa Liên chuyên khoa Mắt-Tai mũi họng-

Răng hàm mặt 

170  Phạm Thị Mây 
Phó trưởng khoa Liên chuyên khoa Mắt-Tai mũi họng-

Răng hàm mặt 

171  Nguyễn Đình Toản 
Viên chức khoa Liên chuyên khoa Mắt-Tai mũi họng-

Răng hàm mặt 

172  Trần Thị Hường 
Viên chức khoa Liên chuyên khoa Mắt-Tai mũi họng-

Răng hàm mặt 

173  Lê Thị Sắc 
Viên chức khoa Liên chuyên khoa Mắt-Tai mũi họng-

Răng hàm mặt 

174 Ngọ Thị Thảo 
Viên chức khoa Liên chuyên khoa Mắt-Tai mũi họng-

Răng hàm mặt 

175  Tạ Hoàng Giang 
Nhân viên hợp đồng khoa Liên chuyên khoa Mắt -Tai mũi 

họng - Răng hàm mặt 
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STT Họ và tên Chức vụ, đơn vị công tác 

176 Ông Bùi Văn Mão Trưởng khoa Khám bệnh 

177 Đinh Hồng Hường Điều dưỡng trưởng khoa Khám bệnh 

178 Ngô Thị Điển Viên chức khoa Khám bệnh 

179 Nguyễn Đình Thuấn Viên chức khoa Khám bệnh 

180 Dương Thị Vân Anh Viên chức khoa Khám bệnh 

181 Nguyễn Thị Quỳnh Trâm Viên chức khoa Khám bệnh 

182 Trần Thị Nga Viên chức khoa Khám bệnh 

183 Lê Thị Mai Viên chức khoa Khám bệnh 

184 Lê Văn Toản Viên chức khoa Khám bệnh 

185 Phạm Đăng Khiêm Viên chức khoa Khám bệnh 

186 Nghiêm Thị Hồng Nhung Nhân viên hợp đồng khoa Khám bệnh 

187 Nguyễn Thị Lệ Thu Nhân viên hợp đồng khoa Khám bệnh 

188 Khổng Thị Thu Nhân viên hợp đồng khoa Khám bệnh 

189 Nguyễn Thị Hằng Nhân viên hợp đồng khoa Khám bệnh 

190 Phạm Thị Thanh Ngọc Nhân viên hợp đồng khoa Khám bệnh 

191 Nguyễn Thị Thu Hương Nhân viên hợp đồng khoa Khám bệnh 

192 Nguyễn Thị Chín Nhân viên hợp đồng khoa Khám bệnh 

193 Đỗ Thị Khánh Nhân viên hợp đồng khoa Khám bệnh 

194 Bùi Thị Xuân Nhân viên hợp đồng khoa Khám bệnh 

195 Đỗ Thị Mỹ Hạnh Nhân viên hợp đồng khoa Khám bệnh 

196 Phạm Thị Yến Nhân viên hợp đồng khoa Khám bệnh 

197 Nguyễn Thị Thu Hương Trưởng khoa Chẩn đoán hình ảnh-Thăm dò chức năng 

198 Nguyễn Quốc Trị 
 Phó Trưởng khoa Chẩn đoán hình ảnh-Thăm dò chức 

năng 

199 Phùng Văn Cương 
Kỹ thuật viên trưởng khoa Chẩn đoán hình ảnh-Thăm dò 

chức năng 

200 Nguyễn Thị Vân 87  Viên chức khoa Chẩn đoán hình ảnh-Thăm dò chức năng 

201 Nguyễn Văn Hùng  Viên chức khoa Chẩn đoán hình ảnh-Thăm dò chức năng 

202 Phạm Thị Phương Thảo  Viên chức khoa Chẩn đoán hình ảnh-Thăm dò chức năng 

203 Nguyễn Xuân Trường  Viên chức khoa Chẩn đoán hình ảnh-Thăm dò chức năng 

204 Thân Quốc Tuấn  Viên chức khoa Chẩn đoán hình ảnh-Thăm dò chức năng 

205 Lương Hữu Thủy  Viên chức khoa Chẩn đoán hình ảnh-Thăm dò chức năng 
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STT Họ và tên Chức vụ, đơn vị công tác 

206 Nguyễn Thị Vân  Viên chức khoa Chẩn đoán hình ảnh-Thăm dò chức năng 

207 Ngô Thị Thanh Xuân  Viên chức khoa Chẩn đoán hình ảnh-Thăm dò chức năng 

208 Dương Thị Oanh   Viên chức khoa Chẩn đoán hình ảnh-Thăm dò chức năng 

209 Phạm Minh Quân 
 Nhân viên hợp đồng khoa Chẩn đoán hình ảnh-Thăm dò 

chức năng 

210 Mạc Đình Hà 
 Nhân viên hợp đồng khoa Chẩn đoán hình ảnh-Thăm dò 

chức năng 

211 Nguyễn Tiến Duy 
 Nhân viên hợp đồng khoa Chẩn đoán hình ảnh-Thăm dò 

chức năng 

212 Nguyễn Thị Thu 
 Nhân viên hợp đồng khoa Chẩn đoán hình ảnh-Thăm dò 

chức năng 

213 Nguyễn Trọng Chiến  Trưởng khoa Xét nghiệm 

214 Thân Thị Thu Hiên Phó trưởng  khoa Xét nghiệm 

215 Nguyễn Văn Quân Kỹ thuật viên trưởng  khoa Xét nghiệm 

216 Hoàng Thị Phương Thảo Viên chức  khoa Xét nghiệm 

217 Lê Thị Hồng Ninh Viên chức  khoa Xét nghiệm 

218 Nguyễn Thị Thu Phương Viên chức  khoa Xét nghiệm 

219 Nguyễn Thị Hương Viên chức  khoa Xét nghiệm 

220 Dương Thị Duyên Nhân viên hợp đồng  khoa Xét nghiệm 

221 Nguyễn Đăng Vinh Trưởng khoa Y tế công cộng & Dinh dưỡng  

222 Nguyễn Công Khoa Phó Trưởng khoa Y tế công cộng & Dinh dưỡng  

223 Dương Ngô Á Viên chức khoa Y tế công cộng & Dinh dưỡng  

224 Phạm Thị Ngọc Lan Viên chức khoa Y tế công cộng & Dinh dưỡng  

225 Giáp Thị Thu Hương Viên chức khoa Y tế công cộng & Dinh dưỡng  

226 Lê Thị Lệ Ninh Viên chức khoa Y tế công cộng & Dinh dưỡng  

 

1.2. Khối xã:159 người 

STT 

 

Họ và tên 

 
Chức vụ, đơn vị công tác 

1  Tống Văn Nhuận Trưởng trạm y tế Thị trấn Cao Thượng 

2  Nguyễn Thị Hiệp (1974) Phó trưởng trạm y tế Thị trấn Cao Thượng 

3  Thân Thị Lệ Thương Viên chức trạm y tế Thị trấn Cao Thượng 

4   Dương Thị Phượng Viên chức trạm y tế Thị trấn Cao Thượng 

5   Dương Thị Thoa Viên chức trạm y tế Thị trấn Cao Thượng 
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6  Nguyễn Thị Hiệp (1986)  Viên chức trạm y tế Thị trấn Cao Thượng 

7   Nguyễn Thị Thơm Viên chức trạm y tế Thị trấn Cao Thượng 

8  Lê Minh Tú Viên chức trạm y tế Thị trấn Cao Thượng 

9  Vũ Mạnh Thế Trưởng trạm y tế xã Cao Xá 

10   Đồng Thị Hòa Phó trưởng trạm y tế xã Cao Xá 

11  Phạm Thị Ngọc Bích Viên chức trạm y tế xã Cao Xá 

12   Lê Văn Lương Viên chức trạm y tế xã Cao Xá 

13  Nguyễn Văn Sơn Viên chức trạm y tế xã Cao Xá 

14  Nguyễn Thành Lê Viên chức trạm y tế xã Cao Xá 

15  Trịnh Thị Bình Viên chức trạm y tế xã Cao Xá 

16  Nguyễn Thị Mai Viên chức trạm y tế xã Cao Xá 

17  Nguyễn Thị Ngọc Viên chức trạm y tế xã Cao Xá 

18  Dương Thị Phượng Viên chức trạm y tế xã Cao Xá 

19   Tống Văn Đốc  Trưởng trạm y tế xã Quế Nham 

20   Giáp Thị Liên  Phó trưởng trạm y tế xã Quế Nham 

21   Hoàng Thị Hoa Lý  Viên chức, trạm y tế xã Quế Nham 

22   Đỗ Thị Nhung  Viên chức, trạm y tế xã Quế Nham 

23   Đàm Thị Toan  Viên chức, trạm y tế xã Quế Nham 

24  Nguyễn Thị Hằng  Viên chức, trạm y tế xã Quế Nham 

25  Nguyễn Thị Thu Hà Viên chức, trạm y tế xã Quế Nham 

26  Nguyễn Thị Minh Thức  Viên chức, trạm y tế xã Quế Nham 

27  Hoàng Thị Thúy Hằng Trưởng trạm y tế xã Ngọc Châu 

28  Giáp Thị Hiếu Viên chức, trạm y tế xã Ngọc Châu 

29  Nguyễn Thị Minh Viên chức, trạm y tế xã Ngọc Châu 

30  Nguyễn Thị Duyên Viên chức, trạm y tế xã Ngọc Châu 

31  Phạm Yến Phương Viên chức, trạm y tế xã Ngọc Châu 

32  Nguyễn Thị Thùy Dương Viên chức, trạm y tế xã Ngọc Châu 

33   Đỗ Thị Thảo Viên chức, trạm y tế xã Ngọc Châu 

34  Phan Thị Oanh Viên chức, trạm y tế xã Ngọc Châu 

35  Dương Thủy Nguyên Trưởng trạm y tế xã Đại Hoá 

36  Lại Thị Hòa Viên chức,trạm y tế xã Đại Hoá 

37  Hoàng Thị Phương Viên chức,trạm y tế xã Đại Hoá 
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38  Hà Thị Mến Viên chức,trạm y tế xã Đại Hoá 

39  Nguyễn Thị Chung Viên chức,trạm y tế xã Đại Hoá 

40  Đào Thị Phương Loan Viên chức,trạm y tế xã Đại Hoá 

41 Trần Minh Chi Trưởng trạm y tế xã An Dương 

42 Nguyễn Văn Xuyên Viên chức, trạm y tế xã An Dương 

43 Nguyễn Thị Nhiên Viên chức, trạm y tế xã An Dương 

44 Nguyễn Thị Hồng Oanh Viên chức, trạm y tế xã An Dương 

45 Nguyễn Thị Dung Viên chức, trạm y tế xã An Dương 

46 Nguyễn Thị Thảo Viên chức, trạm y tế xã An Dương 

47  Nguyễn Minh Xuyến Phụ trách trạm y tế xã Hợp Đức 

48  Nguyễn Thị Út Thành Viên chức trạm y tế xã Hợp Đức 

49  Nguyễn Thị Thủy Viên chức trạm y tế xã Hợp Đức 

50   Nguyễn Thị Thúy Viên chức, trạm y tế xã Hợp Đức 

51  Đỗ Thị Xuyến Viên chức, trạm y tế xã Hợp Đức 

52   Bùi Hữu Lực Phó trưởng trạm y tế xã Hợp Đức 

53   Nguyễn Văn Đông Viên chức, trạm y tế xã Hợp Đức 

54 La Trung Kiên Trưởng trạm y tế xã Song Vân 

55 Giáp Thị Thanh Phó Trưởng trạm y tế xã Song Vân 

56 Tạ Văn Hiển Viên chức trạm y tế xã Song Vân 

57 Nguyễn Thị Bình Viên chức trạm y tế xã Song Vân 

58 Phạm Vỹ Cường Viên chức trạm y tế xã Song Vân 

59 Phùng Thị Thủy Viên chức trạm y tế xã Song Vân 

60 Chu Thị Thanh Viên chức trạm y tế xã Song Vân 

61  Phạm Hữu Doanh Trưởng trạm y tế xã Ngọc Thiện 

62   Phạm Thị Trang  Viên chức trạm y tế xã Ngọc Thiện 

63  Nguyễn Thị Lương Viên chức trạm y tế xã Ngọc Thiện 

64  Nguyễn Văn Duy Viên chức trạm y tế xã Ngọc Thiện 

65  Nguyễn Thị Nội Viên chức trạm y tế xã Ngọc Thiện 

66  Vũ Hồng Thái Viên chức trạm y tế xã Ngọc Thiện 

67  Nguyễn Văn Quyết Viên chức trạm y tế xã Ngọc Thiện 

68 Hoàng Thị Hường Viên chức trạm y tế xã Ngọc Thiện 

69 Nguyễn Quang Đô Trưởng trạm y tế xã Ngọc Vân 
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70 Đỗ Thị Tuyết Viên chức trạm y tế xã Ngọc Vân 

71 Nguyễn Thị Hằng Viên chức trạm y tế xã Ngọc Vân 

72 Nguyễn Thị Thư Viên chức trạm y tế xã Ngọc Vân 

73 Lê Thị Sen Viên chức trạm y tế xã Ngọc Vân 

74 Lưu Thị Uyên Viên chức trạm y tế xã Ngọc Vân 

75 Nguyễn Duy Hanh Trưởng trạm y tế xã Phúc Hoà 

76 Bùi Thanh Tùng Viên chức trạm y tế xã Phúc Hoà 

77    Ngô Thị Oanh Viên chức trạm y tế xã Phúc Hoà 

78  Nguyễn Thị Huyền Viên chức trạm y tế xã Phúc Hoà 

79 Nguyễn Thị Chinh Viên chức trạm y tế xã Phúc Hoà 

80 Ngô Thị Thùy Thanh Viên chức trạm y tế xã Phúc Hoà 

81  Nguyễn Thị Quyến Viên chức trạm y tế xã Phúc Hoà 

82 Đặng Thị Thanh Viên chức trạm y tế xã Phúc Hoà 

83   Lê Thị Thu Hằng Trưởng trạm Y tế xã Phúc Sơn 

84  Nguyễn Thị  Hằng Viên chức trạm Y tế xã Phúc Sơn 

85  Dương Thị Hưởng Viên chức trạm Y tế xã Phúc Sơn 

86   Bùi Thị Ngân Viên chức trạm Y tế xã Phúc Sơn 

87   Nguyễn Thị Mến Viên chức trạm Y tế xã Phúc Sơn 

88 Nguyễn Vũ Cẩm Hương Trưởng trạm Y tế xã Quang Tiến 

89 Nguyễn Thị Thanh Hưng Phó Trưởng trạm Y tế xã Quang Tiến 

90 Đỗ Thị Huyền Viên chức trạm Y tế xã Quang Tiến 

91  Lê Thị Hạnh Viên chức trạm Y tế xã Quang Tiến 

92 Trịnh Thị Bé Viên chức trạm Y tế xã Quang Tiến 

93 Vũ Thị Yến Viên chức trạm Y tế xã Quang Tiến 

94 Nguyễn Xuân Bẩy Trưởng trạm Y tế thị trấn Nhã Nam 

95 Nguyễn Thị Năm Viên chức trạm Y tế thị trấn Nhã Nam 

96 Vi Thị Huệ Viên chức trạm Y tế thị trấn Nhã Nam 

97 Nguyễn Văn Tuyến Viên chức trạm Y tế thị trấn Nhã Nam 

98 Phạm Thị Phương Thảo Viên chức trạm Y tế thị trấn Nhã Nam 

99 Vũ Thanh Thủy Viên chức trạm Y tế thị trấn Nhã Nam 

100 Nguyễn Thị Hải Viên chức trạm Y tế thị trấn Nhã Nam 

101 Hoàng Thị Quyên Viên chức trạm Y tế xã Lan Giới 
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102 Vũ Ánh Dương  Phó trưởng trạm Y tế xã Lan Giới 

103 Vũ Đức Quý Viên chức trạm Y tế xã Lan Giới 

104 Trần Thị Thùy Viên chức trạm Y tế xã Lan Giới 

105 Trần Thị Thanh Huyền Viên chức trạm Y tế xã Lan Giới 

106 Hoàng Mạnh Cường Viên chức trạm Y tế xã Lan Giới 

107  Bùi Hữu Tuyển  Trưởng trạm Y tế xã Liên Chung 

108  Phạm Văn Hải  Viên chức trạm Y tế xã Liên Chung 

109  Hoàng Thị Hường Viên chức trạm Y tế xã Liên Chung 

110  Nguyễn Hồng Liên Viên chức trạm Y tế xã Liên Chung 

111 Nguyễn Thị Lan Viên chức trạm Y tế xã Liên Chung 

112 Trần Thị Nghĩa Viên chức trạm Y tế xã Liên Chung 

113  Hoàng Thị Như Phượng Viên chức trạm Y tế xã Liên Chung 

114 Giáp Thị Thu Hường  Trưởng trạm Y tế xã Liên Sơn 

115  Nguyễn Thị Bích Liên Viên chức trạm Y tế xã Liên Sơn 

116  Nguyễn Thị Mai Hương Viên chức trạm Y tế xã Liên Sơn 

117  Giáp Thị Minh Đức Viên chức trạm Y tế xã Liên Sơn 

118 Nguyễn Thị Huyền Viên chức trạm Y tế xã Liên Sơn 

119 Nghiêm Ngọc Quỳnh Viên chức trạm Y tế xã Liên Sơn 

120 Giáp Thị Giang Viên chức trạm Y tế xã Liên Sơn 

121 Vũ Đình Phong  Trưởng trạm Y tế xã Tân Trung 

122 Trần Thị Lan Hương Viên chức trạm Y tế xã Tân Trung 

123 Thân Thị Chiên Viên chức trạm Y tế xã Tân Trung 

124 Giáp Thị Nga Viên chức trạm Y tế xã Tân Trung 

125 Phan Thị Thanh Hoài Viên chức trạm Y tế xã Tân Trung 

126 Nguyễn Thị Thập Viên chức trạm Y tế xã Tân Trung 

127 Nguyễn Thị Trang Viên chức trạm Y tế xã Tân Trung 

 

2. Danh sách 41 tập thể đạt danh hiệu "Tập thể lao động tiên tiến": 

 

Stt Tên tập thể Ghi chú 

1 Phòng Kế hoạch nghiệp vụ  

2 Phòng Điều dưỡng- Quản lý chất lượng  
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Stt Tên tập thể Ghi chú 

3 Phòng Dân số và Truyền thông   

4 Khoa Nhi  

5 Khoa khám bệnh, Trung tâm Y tế huyện Tân Yên    

6 Khoa Liên chuyên khoa Mắt-Tai mũi họng-RHM  

7 Khoa Chẩn đoán hình ảnh- Thăm dò chức năng,    

8 Khoa Xét nghiệm   

9 Khoa Dược -Vật tư trang thiết bị y tế   

10 Khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn   

11 Khoa Nội   

12 Khoa Truyền nhiễm   

13 Khoa Cấp cứu-Hồi sức tích cực- Chống độc   

14 Khoa Phụ sản-Chăm sóc sức khoẻ sinh sản  

15 Khoa Ngoại   

16 Khoa Y học cổ truyền-Phục hồi chức năng   

17 Khoa Y tế công cộng và Dinh dưỡng  

18 Khoa Kiểm soát dịch bệnh HIV/AIDS   

19 Khoa An toàn thực phẩm   

20 Trạm Y tế thị trấn Cao Thượng   

21 Trạm Y tế xã Hợp Đức   

22 Trạm Y tế xã Liên Chung   

23 Trạm Y tế xã Ngọc Thiện   

24 Trạm Y tế xã Quế Nham   

25 Trạm Y tế xã Ngọc Lý   

26 Trạm Y tế xã Song Vân   

27 Trạm Y tế xã Ngọc Vân   

28 Trạm Y tế xã Lam Cốt   



15 
 

Stt Tên tập thể Ghi chú 

29 Trạm Y tế xã Việt Ngọc   

30 Trạm Y tế xã Lan Giới   

31 Trạm Y tế xã An Dương   

32 Trạm Y tế xã Tân Trung   

33 Trạm Y tế xã Liên Sơn   

34 Trạm Y tế Thị trấn Nhã Nam   

35 Trạm Y tế xã Đại Hoá   

36 Trạm Y tế xã Phúc Sơn   

37 Trạm Y tế xã Phúc Hoà   

38 Trạm Y tế xã Việt Lập  

39 Trạm Y tế xã Ngọc Châu  

40 Trạm Y tế xã Quang Tiến  

41 Trạm Y tế xã Cao Xá  
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